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	UBND TỈNH LÂM ĐỒNG

BAN QLDA GIAO THÔNG
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

	Số:       /BC-BQLDA
	Lâm Đồng, ngày      tháng 7 năm 2024


BÁO CÁO THẨM ĐỊNH KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU
Gói thầu Số 07 - Thi công xây dựng đường, điện chiếu sáng và trạm biến áp ĐT.721
Thuộc dự án: Nâng cấp tuyến đường ĐT.721 đoạn Km0+000 đến Km16+600, huyện Đạ Huoai và huyện Đạ Tẻh 
Kính gửi: Công ty TNHH Tư vấn thiết kế xây dựng An Minh
Trên cơ sở Tờ trình số 42/2024/TTr-AM ngày 23/7/2024 của Công ty TNHH Tư vấn thiết kế xây dựng An Minh về việc đề nghị phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Số 07 - Thi công xây dựng đường, điện chiếu sáng và trạm biến áp ĐT.721 thuộc dự án Nâng cấp tuyến đường ĐT.721 đoạn Km0+000 đến Km16+600, huyện Đạ Huoai và huyện Đạ Tẻh và các tài liệu kèm theo.
Ban QLDA giao thông tỉnh Lâm Đồng đã tiến hành thẩm định kết quả lựa thọn nhà thầu gói thầu Số 07 - Thi công xây dựng đường, điện chiếu sáng và trạm biến áp ĐT.721 thuộc dự án Nâng cấp tuyến đường ĐT.721 đoạn Km0+000 đến Km16+600, huyện Đạ Huoai và huyện Đạ Tẻh từ ngày 23/7/2024.
Kết quả thẩm định kết quả lựa thọn nhà thầu gói thầu nêu trên được tổng hợp theo các nội dung sau:

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ VÀ THÔNG TIN CƠ BẢN
1. Căn cứ pháp lý
Báo cáo thẩm định kết quả lựa thọn nhà thầu được thẩm định trên cơ sở căn cứ pháp lý sau đây:
Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23 tháng 6 năm 2023;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/2/2024 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 về việc Quy định chi tiết hợp đồng xây dựng và số 50/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 sửa đổi Nghị định 37/2015/NĐ-CP; số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 về quản lý dự án đầu tư xây dựng; số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 về việc quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công và số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;

Căn cứ các Thông tư của Bộ Kế hoạch và Đầu tư: số 06/2024/TT-BKHĐT ngày 26/4/2024 về việc hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và số 07/2024/TT-BKHĐT ngày 26/4/2024 về việc quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

Căn cứ các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng: số 1985/QĐ-UBND ngày 16/10/2023 về việc phê duyệt dự án đầu tư; số 2140/QĐ-UBND ngày 01/11/2023 về việc phê duyệt một phần kế hoạch lựa chọn nhà thầu; số 522/QĐ-UBND ngày 26/03/2024 về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu số và số 1200/QĐ-UBND ngày 22/7/2024 về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuộc dự án đầu tư Nâng cấp tuyến đường ĐT.721 đoạn Km0+000 đến Km16+600, huyện Đạ Huoai và huyện Đạ Tẻh;
Căn cứ văn bản số 9112/UBND-KH ngày 18/10/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc đính chính Quyết định số 1985/QĐ-UBND ngày 16/10/2023;

Căn cứ các Quyết định của Ban Quản lý dự án giao thông tỉnh Lâm Đồng: số 218/QĐ-BQLDA ngày 28/12/2023 về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công – tổng dự toán; số 15/QĐ-BQLDA ngày 05/3/2024 về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công – dự toán hạng mục Hệ thống điện chiếu sáng; số 16/QĐ-BQLDA ngày 06/3/2024 về việc phê duyệt điều chỉnh tổng dự toán; số 40/QĐ-BQLDA ngày 04/5/2024 về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu số 07 - Thi công xây dựng đường, điện chiếu sáng và trạm biến áp ĐT.721 thuộc dự án Nâng cấp tuyến đường ĐT.721 đoạn Km0+000 đến Km16+600, huyện Đạ Huoai và huyện Đạ Tẻh;
Căn cứ báo cáo đánh giá E-HSDT số 27/BCĐG-HSDT ngày 16/7/2024 của Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế xây dựng An Minh;
Căn cứ Biên bản đối chiếu tài liệu ngày 19/7/2024 và Biên bản thương thảo hợp đồng ngày 22/7/2024 giữa Công ty TNHH Tư vấn thiết kế xây dựng An Minh và Liên danh Công ty Cổ phần quản lý và xây dựng đường bộ Khánh Hòa – Công ty TNHH Tân Khánh Hòa KH.
2. Khái quát về dự án, gói thầu
- Cấp thẩm quyền phê duyệt dự án đầu tư: Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng.

- Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án giao thông tỉnh Lâm Đồng.

- Đơn vị lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu: Công ty TNHH Tư vấn thiết kế xây dựng An Minh.
- Tên dự án: Nâng cấp tuyến đường ĐT.721 đoạn Km0+000 đến Km16+600, huyện Đạ Huoai và huyện Đạ Tẻh.

- Địa điểm xây dựng: Huyện Đạ Huoai và huyện Đạ Tẻh, tỉnh Lâm Đồng.

- Tên gói thầu:  Gói thầu Số 07 - Thi công xây dựng đường, điện chiếu sáng và trạm biến áp ĐT.721.
- Giá gói thầu: 429.022.000.000 đồng (Bốn trăm hai mươi chín tỷ, không trăm hai mươi hai triệu đồng chẵn).
- Hình thức lựa chọn Nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước, lựa chọn nhà thầu qua mạng.

- Phương thức đấu thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.

- Hình thức hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh.

- Thời gian thực hiện: 20 tháng.
- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 45 ngày.
- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý I/2024.
- Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách tỉnh thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.
- Phạm vi công việc: Thi công đường, điện chiếu sáng và trạm biến áp ĐT.721 thuộc dự án Nâng cấp tuyến đường ĐT.721 đoạn Km0+000 đến Km16+600, huyện Đạ Huoai và huyện Đạ Tẻh.
3. Tóm tắt quá trình lựa chọn nhà thầu
a. Quá trình thực hiện:
	Stt
	Nội dung
	Thời gian thực hiện

	1
	Chuẩn bị lựa chọn nhà thầu


	2
	Đăng tải KHLCNT 
	Ngày 27/03/2024.

	3
	Mời thầu

	3.1
	Đăng tải E-TBMT và phát hành E-HSMT
	Số IB2400101848 ngày đăng tải 04/5/2024 thời gian đăng tải 14:39.

	3.2
	Làm rõ E-HSMT (nếu có)
	Ngày yêu cầu làm rõ 15/5/2024 thời gian yêu cầu làm rõ 08:37

Ngày trả lời: 20/5/2024 thời gian trả lời 11:14 văn bản làm rõ số: 29/CV-AM

Ngày yêu cầu làm rõ 17/5/2024 thời gian yêu cầu làm rõ 14:58

Ngày trả lời: 20/5/2024 thời gian trả lời 11:12 văn bản làm rõ số: 29/CV-AM

Ngày yêu cầu làm rõ 20/5/2024 thời gian yêu cầu làm rõ 15:46

Ngày trả lời: 22/5/2024 thời gian trả lời 16:53 văn bản làm rõ số: 30/CV-AM

	3.3
	Sửa đổi E-HSMT (nếu có)
	Quyết định số 46/QĐ-BQLDA ngày 17/5/2024 của Ban Quản lý dự án giao thông tỉnh Lâm Đồng

	3.4
	Thời điểm đóng thầu
	09 giờ 00 phút ngày 28/5/2024.


	4
	Mở thầu

	4.1
	Thời gian mở thầu
	09 giờ 00 phút ngày 28/5/2024.

	4.2
	Các vấn đề khác trong quá trình mở thầu (nếu có)
	Không

	5
	Đánh giá E-HSDT

	5.1
	Thời gian đánh giá E-HSDT
	Từ ngày 28/5/2024  đến ngày 23/7/2024.


b. Kiến nghị của bên mời thầu:

Đề nghị phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu của gói thầu như sau:

- Tên nhà thầu trúng thầu: Liên danh thi công ĐT.721 Km0+000-Km16+600 (Liên danh Công ty Cổ phần quản lý và xây dựng đường bộ Khánh Hòa – Công ty TNHH Tân Khánh Hòa KH).
- Giá đề nghị trúng thầu: 375.384.965.133 đồng (đã bao gồm thuế GTGT 10%).
(Ba trăm bảy mươi lăm tỷ, ba trăm tám mươi bốn triệu, chín trăm sáu mươi lăm nghìn, một trăm ba mươi ba đồng).
- Loại hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh.
- Thời gian thực hiện gói thầu: 518 ngày ngày (kể cả ngày nghỉ, lễ Tết do Nhà nước quy định).
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 518 ngày ngày (kể cả ngày nghỉ, lễ Tết do Nhà nước quy định).
- Danh sách nhà thầu phụ (nếu có): Không.

- Các thông tin khác: Không.
4. Tổ chức thẩm định.

Tổ chức thẩm định: Ban QLDA giao thông tỉnh Lâm Đồng.

Cách thức làm việc: Độc lập trong quá trình thẩm định.

II. NỘI DUNG THẨM ĐỊNH
1. Căn cứ pháp lý
a) Tổng hợp kết quả thẩm định về căn cứ pháp lý:

Căn cứ vào các tài liệu mà Tổ chuyên gia trình, Ban QLDA giao thông tỉnh Lâm Đồng tổng hợp kết quả thẩm định về căn cứ pháp lý của việc tổ chức lựa chọn nhà thầu được tổng hợp theo Bảng số 01 dưới đây:
Bảng số 01
	Stt
	Nội dung kiểm tra
	Kết quả kiểm tra

	
	
	Có
	Không có

	
	[1]
	[2]
	[3]

	1
	Quyết định phê duyệt dự án, Quyết định phê duyệt dự án điều chỉnh
	X
	

	2
	Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu điều chỉnh
	X
	

	3
	Hồ sơ thiết kế, dự toán
	X
	

	4
	Quyết định phê duyệt hồ sơ mời thầu
	X
	

	5
	Quyết định thành lập tổ chuyên gia/hợp đồng thuê đơn vị đánh giá hồ sơ dự thầu
	X
	

	6
	Báo cáo đánh giá do tổ chuyên gia thực hiện
	X
	

	7
	Các văn bản pháp lý khác có liên quan bao gồm cả các văn bản về xử lý tình huống (nếu có)
	X
	


b) Ý kiến thẩm định về cơ sở pháp lý: Căn cứ các tài liệu được cung cấp, kết quả thẩm định được tổng hợp tại Bảng số 01, Ban QLDA giao thông tỉnh Lâm Đồng nhận xét: Đáp ứng yêu cầu.
2. Quá trình tổ chức thực hiện

2.1. Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu
a) Tổng hợp kết quả thẩm định về thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu:
Căn cứ vào các tài liệu mà Công ty TNHH Tư vấn thiết kế xây dựng An Minh trình, Ban QLDA giao thông tỉnh Lâm Đồng tổng hợp kết quả thẩm định về thời gian của việc tổ chức lựa chọn nhà thầu được tổng hợp theo Bảng số 02 dưới đây:
Bảng số 02
	Stt
	Nội dung kiểm tra
	Thời gian thực tế thực hiện
	Kết quả thẩm định

	
	
	
	Tuân thủ
	Không tuân thủ

	
	[1]
	[2]
	[3]
	[4]

	1
	Kế hoạch lựa chọn nhà thầu
	Ngày đăng tải KHLCNT: Ngày 27/3/2024
	X
	

	2
	Thông báo mời thầu
	Số IB2400101848 - ngày 04/5/2024
	X
	

	3
	Thời điểm phát hành hồ sơ mời thầu, thời gian chuẩn bị hồ sơ dự thầu
	Từ ngày 04/5/2024 đến ngày 28/05/2024
	X
	

	4
	Thời gian yêu cầu làm rõ hồ sơ mời thầu của nhà thầu (nếu có)
	Ngày yêu cầu làm rõ 15/5/2024 thời gian yêu cầu làm rõ 08:37
Ngày yêu cầu làm rõ 17/5/2024 thời gian yêu cầu làm rõ 14:58
Ngày yêu cầu làm rõ 20/5/2024 thời gian yêu cầu làm rõ 15:46
	X
	

	5
	Thời gian làm rõ hồ sơ mời thầu của Bên mời thầu (nếu có)
	Ngày trả lời: 20/5/2024 thời gian trả lời 11:14 văn bản làm rõ số: 29/CV-AM
Ngày trả lời: 20/5/2024 thời gian trả lời 11:12 văn bản làm rõ số: 29/CV-AM
Ngày trả lời: 22/5/2024 thời gian trả lời 16:53 văn bản làm rõ số: 30/CV-AM
	X
	

	6
	Thời gian sửa đổi hồ sơ mời thầu (nếu có)
	Quyết định số 46/QĐ-BQLDA ngày 17/5/2024 của Ban Quản lý dự án giao thông tỉnh Lâm Đồng
	X
	

	7
	Thời điểm đóng thầu
	09 giờ 00 phút ngày 28/5/2024
	X
	

	8
	Mở thầu
	09 giờ 00 phút ngày 28/5/2024
	X
	

	9
	Thời gian đánh giá hồ sơ dự thầu
	
	X
	

	9.1
	Thời gian đánh giá E-HSDT
	Từ ngày 28/5/2024  đến ngày 23/7/2024
	X
	


b) Ý kiến thẩm định về thời gian trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu: Căn cứ các tài liệu được cung cấp, kết quả thẩm định được tổng hợp tại Bảng số 02, Ban QLDA giao thông tỉnh Lâm Đồng nhận xét về thời gian trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu: Phù hợp theo quy định.
2.2. Nội dung đánh giá hồ sơ dự thầu
a) Tổng hợp kết quả thẩm định về nội dung đánh giá hồ sơ dự thầu:
Căn cứ vào các tài liệu mà Công ty TNHH Tư vấn thiết kế xây dựng An Minh trình, Ban QLDA giao thông tỉnh Lâm Đồng tổng hợp kết quả thẩm định về nội dung đánh giá hồ sơ dự thầu được tổng hợp theo Bảng số 03 dưới đây:

Bảng số 03
	Stt
	Nội dung kiểm tra
	Kết quả thẩm định

	
	
	Tuân thủ
	Không tuân thủ

	
	[1]
	[2]
	[3]

	1
	Nội dung thẩm định kết quả đánh giá hồ sơ đề xuất kỹ thuật
	X
	

	1.1
	Nội dung đánh giá tính hợp lệ 
	X
	

	1.2
	Nội dung đánh giá về năng lực, kinh nghiệm
	X
	

	1.3
	Nội dung đánh giá về kỹ thuật
	X
	

	2
	Nội dung đánh giá hồ sơ đề xuất về hồ sơ đề xuất tài chính
	X
	

	2.1
	Nội dung đánh giá về hồ sơ đề xuất tài chính
	X
	


b) Ý kiến thẩm định về nội dung đánh giá hồ sơ dự thầu: Căn cứ các tài liệu được cung cấp, kết quả thẩm định được tổng hợp tại Bảng số 03, Ban QLDA giao thông tỉnh Lâm Đồng nhận xét về nội dung đánh giá hồ sơ dự thầu: Phù hợp theo quy định.
- Kết quả đánh giá: Phù hợp quy định.

- Danh sách nhà thầu không đáp ứng yêu cầu và bị loại; lý do loại bỏ nhà thầu: Phù hợp theo quy định.

- Quá trình lựa chọn nhà thầu đảm bảo tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả. 
- Nội dung của hồ sơ mời thầu không phù hợp với quy định của pháp luật về đấu thầu hoặc nội dung có thể dẫn đến cách hiểu không rõ hoặc khác nhau trong quá trình thực hiện hoặc có thể làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu; nhận xét về đề xuất biện pháp xử lý của tổ chuyên gia trong trường hợp này: Không.
- Việc tuân thủ quy định của pháp luật về đấu thầu và pháp luật khác có liên quan trong quá trình thương thảo hợp đồng; sự phù hợp giữa kết quả thương thảo hợp đồng so với kết quả lựa chọn nhà thầu, danh sách xếp hạng nhà thầu, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu và hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất của nhà thầu: Phù hợp theo quy định.
- Đề xuất biện pháp xử lý đối với trường hợp phát hiện sự không tuân thủ quy định của pháp luật về đấu thầu và pháp luật khác có liên quan trong quá trình đánh giá hồ sơ dự thầu: Không.
III. VỀ Ý KIẾN KHÁC BIỆT, BẢO LƯU CỦA CÁC THÀNH VIÊN TỔ CHUYÊN GIA, BÊN MỜI THẦU: Không.
IV. VỀ Ý KIẾN KHÁC BIỆT, BẢO LƯU CỦA THÀNH VIÊN THAM GIA THẨM ĐỊNH TRONG ĐƠN VỊ THẨM ĐỊNH/TỔ THẨM ĐỊNH: Không.
V. TỔNG HỢP KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH
Ban QLDA giao thông tỉnh Lâm Đồng có ý kiến về kết quả lựa thọn nhà thầu do Công ty TNHH Tư vấn thiết kế xây dựng An Minh đề nghị được tổng hợp Bảng số 04 dưới đây:
Bảng số 04
	Stt
	Nội dung kiểm tra
	Ý kiến thẩm định

	
	
	Thống nhất
	Không thống nhất

	
	[1]
	[2]
	[3]

	1
	Căn cứ pháp lý
	X
	

	2
	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu
	X
	

	3
	Nội dung đánh giá hồ sơ đề xuất kỹ thuật
	X
	

	3.1
	Nội dung đánh giá tính hợp lệ 
	X
	

	3.2
	Nội dung đánh giá về năng lực, kinh nghiệm
	X
	

	3.3
	Nội dung đánh giá về kỹ thuật
	X
	

	4
	Nội dung thẩm định kết quả đánh giá về về hồ sơ đề xuất tài chính
	X
	

	4.1
	Nội dung đánh giá về hồ sơ đề xuất tài chính
	X
	


VI. NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ

1. Nhận xét

Trên cơ sở các nhận xét theo từng nội dung nêu trên, Ban QLDA giao thông tỉnh Lâm Đồng nhận xét như sau: Về cơ sở pháp lý; về kết quả đánh giá; về tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch trong quá trình tổ chức đấu thầu: Đáp ứng yêu cầu theo quy định.
2. Kiến nghị
Trên cơ sở đề nghị của bên mời thầu về kết quả lựa thọn nhà thầu và nội dung tại báo cáo thẩm định này, Ban QLDA giao thông tỉnh Lâm Đồng kiến nghị Chủ đầu tư phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Số 07 - Thi công xây dựng đường, điện chiếu sáng và trạm biến áp ĐT.721 thuộc dự án Nâng cấp tuyến đường ĐT.721 đoạn Km0+000 đến Km16+600, huyện Đạ Huoai và huyện Đạ Tẻh theo các nội dung sau:
- Tên nhà thầu trúng thầu: Liên danh thi công ĐT.721 Km0+000-Km16+600 (Liên danh Công ty Cổ phần quản lý và xây dựng đường bộ Khánh Hòa – Công ty TNHH Tân Khánh Hòa KH).

- Giá đề nghị trúng thầu: 375.384.965.133 đồng (đã bao gồm thuế GTGT 10%).
Bằng chữ: Ba trăm bảy mươi lăm tỷ, ba trăm tám mươi bốn triệu, chín trăm sáu mươi lăm nghìn, một trăm ba mươi ba đồng.

- Loại hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh.

- Thời gian thực hiện gói thầu: 518 ngày (kể cả ngày nghỉ, lễ Tết do Nhà nước quy định).
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 518 ngày (kể cả ngày nghỉ, lễ Tết do Nhà nước quy định).
- Danh sách nhà thầu phụ (nếu có): Không.

Trên đây là báo cáo thẩm định về kết quả lựa thọn nhà thầu gói thầu Số 07 - Thi công xây dựng đường, điện chiếu sáng và trạm biến áp ĐT.721 thuộc dự án Nâng cấp tuyến đường ĐT.721 đoạn Km0+000 đến Km16+600, huyện Đạ Huoai và huyện Đạ Tẻh, kính đề nghị Chủ đầu tư xem xét, quyết định.
Bên mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu (Công ty TNHH Tư vấn thiết kế xây dựng An Minh) chịu trách nhiệm tính đúng đắn về các hồ sơ, tài liệu, các nội dung đánh giá kèm theo Tờ trình số 42/2024/TTr-AM ngày 23/7/2024. 

Báo cáo thẩm định được lập bởi: Hồ Hữu Tân, chứng chỉ hành nghề đấu thầu số: C02.12.5261 cấp ngày 10/8/2023.
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